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Luật Điện lực 
 

Quyết định số 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt 

Nam đã được ban hành sau thời gian dài chờ đợi 
 

Vision & Associates 

 

Sau một thời gian dài thảo luận và cân nhắc kể từ khi Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 

ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 

6 năm 2019 (“Quyết định 11”), ngày 06 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg (“Quyết định 13”). Quyết định 13 sẽ chính 

thức có hiệu lực vào ngày 22 tháng 5 năm 2020, đưa ra những cơ chế mới để khuyến 

khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. 

 

Bài viết này chỉ tập trung vào một số quy định chính của Quyết định 13: 

 

Phân loại Điện Mặt trời 

 

Ngoài các dự án điện mặt trời nối lưới như được xác định tại Quyết định 11, dự án điện 

mặt trời nổi và dự án điện mặt trời mặt đất đã được xác định và giới thiệu lần đầu tại 

Quyết định 13, cùng với nhiều nội dung được bổ sung thêm vào định nghĩa về hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. Theo Quyết định 13, hệ thống điện mặt trời mái nhà có nghĩa là 

hệ thống năng lượng mặt trời (A) có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của 

công trình xây dựng, (B) có công suất không quá 01 MW, và (C) được đấu nối trực tiếp 

hoặc gián tiếp với lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của bên mua điện. 

 

Nghĩa vụ mua điện và bên mua điện 

 

Quyết định 13 quy định rõ bên mua điện có trách nhiệm phải mua toàn bộ điện năng 

được sản xuất từ các dự án điện mặt trời nối lưới, trong khi có thể mua toàn bộ hoặc 

một phần điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời mái nhà. Một điểm mới 

của Quyết định 13 đó là lần đầu tiên cho phép các đơn vị không phải là Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (“EVN”) hoặc các công ty con được EVN ủy quyền được phép mua điện 

để bán buôn và bán lẻ tại Việt Nam. Tất nhiên, để được phép mua và bán điện, các đơn 

vị đó phải có được và duy trì giấy phép hoạt động điện hợp lệ trong lĩnh vực bán buôn 

và bán lẻ điện tại Việt Nam.  

 

Hợp đồng Mua bán Điện (HĐMB Điện) 

 

HĐMB Điện mà EVN hoặc công ty con được EVN ủy quyền là một bên phải được lập 

theo HĐMB Điện mẫu do Bộ Công Thương (“Bộ CT”) ban hành. Cần lưu ý rằng thời 

hạn của HĐMB Điện (đối với toàn bộ các dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện 

mặt trời mái nhà) là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời hạn này, việc gia 
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hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của 

các bên và quy định của pháp luật tại thời điểm gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng 

mới. Quyết định 13 yêu cầu Bộ CT ban hành một HĐMB Điện mẫu cho các dự án điện 

mặt trời nối lưới và một HĐMB Điện mẫu cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà để sử 

dụng bắt buộc trong trường hợp bên mua điện là EVN hoặc công ty con được EVN ủy 

quyền. Với yêu cầu như vậy, có thể hiểu một cách hợp lý rằng HĐMB Điện mẫu hiện 

do Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ CT ban hành áp 

dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới và HĐMB Điện mẫu hiện do Thông tư số 

05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ CT (sửa đổi Thông tư 16) ban 

hành áp dụng cho các dự án điện mặt trời mái nhà, sẽ không còn được áp dụng sau khi 

Quyết định 13 có hiệu lực. 

 

Quyết định 13 không có quy định cụ thể nào cho phép các bên tự do thỏa thuận về các 

điều khoản mua bán điện trong các dự án điện mặt trời nối lưới. Tuy nhiên, Quyết định 

13 có quy định cụ thể cho phép các bên mua điện (mà không phải là EVN và các công 

ty con được EVN ủy quyền) có thể tự do trong việc thỏa thuận về HĐMB Điện với các 

bên bán điện, trong các hệ thống điện mặt trời mái nhà, với điều khoản mua bán điện 

phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, mà không bắt buộc phải sử dụng HĐMB 

Điện mẫu do Bộ CT ban hành. 

 

Giá mua điện và tỷ giá hối đoái 

 

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2019, Quyết định 11 chỉ quy định một mức giá mua điện 

duy nhất là 9,35 USCent cho mỗi kWh áp dụng đối với cả các dự án điện mặt trời nối 

lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà được vận hành thương mại trước ngày 30 tháng 

6 năm 2019. Tuy nhiên, theo Quyết định 13, các mức giá mua điện khác nhau đã được 

quy định cho các loại dự án điện mặt trời khác nhau, như được nêu chi tiết trong bảng 

dưới đây: 

 

STT Công nghệ điện mặt 

trời 

Giá mua điện 

VND trên 1 

kWh 

Tương đương USCent trên 1 

kWh 

1 Điện mặt trời nổi 1.783 7,69 

2 Điện mặt trời mặt đất 1.644 7,09 

3 Điện mặt trời mái nhà 1.943 8,38 

 

Điểm đáng chú ý là Quyết định 13 đã cho phép áp dụng một mức giá mua điện cao hơn 

(tức là 9,35 USCent trên 1 kWh) đối với một số dự án điện mặt trời nối lưới ở tỉnh Ninh 

Thuận, có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 và tổng công 

suất tích lũy không quá 2.000 MW. Tất cả các mức giá mua điện nói trên chưa bao gồm 

thuế giá trị gia tăng và có thể được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam 

so với Đô-la Mỹ, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) công bố vào ngày bên 

bán điện xuất hóa đơn thanh toán (đối với điện mặt trời nối lưới) và vào ngày cuối cùng 
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của năm trước để xác định giá cho năm tiếp theo (đối với điện mặt trời mái nhà). Giá 

nói trên (và cơ chế điều chỉnh giá) sẽ được áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành 

thương mại. 

 

Trong mọi trường hợp, để được hưởng mức giá mua điện nói trên, tất cả các dự án điện 

mặt trời (cho dù là dự án điện mặt trời nối lưới hay hệ thống điện mặt trời mái nhà) 

phải có hiệu suất của tế bào quang điện lớn hơn 16% hoặc mô-đun lớn hơn 15%. 

Ngoài ra, để được hưởng mức giá mua điện nói trên, tất cả các dự án điện mặt trời (cho 

dù là các dự án điện mặt trời nối lưới hoặc hệ thống điện mặt trời mái nhà) còn phải đáp 

ứng thêm một số điều kiện khác. Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới, mức giá mua 

điện nói trên sẽ được áp dụng cho các dự án (hoặc một phần của dự án) mà chấp thuận 

chủ trương đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và ngày vận 

hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2020. Tương tự, đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà, mức giá mua điện nói 

trên sẽ chỉ áp dụng cho các hệ thống điện có thời điểm vào vận hành phát điện và xác 

nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2020. 

 

Mặc dù Quyết định 13 không đề cập đến cơ chế cạnh tranh (về giá mua điện) đối với 

các dự án điện mặt trời mái nhà, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng theo Quyết định 13, giá 

mua điện từ tất cả các dự án điện mặt trời nối lưới không thỏa mãn các điều kiện (để 

được hưởng mức giá mua điện) nói trên, đều phải được xác định thông qua cơ chế cạnh 

tranh (về giá mua điện). 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 

• Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/04/2020 của Bộ Tài chính về Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia năm 2020; 

• Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/04/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

• Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

• Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính 

ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành; 

• Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; 

• Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính quy định về tạm 

ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước; 

• Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 07/04/2020 của Ngân hàng Nhà nước 

hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

 

Thương mại 

• Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực cạnh tranh; 

• Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 quy định về thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải 

quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan; 

• Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 11/04/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định 

về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ; 

• Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/09/2019 của Bộ Tài chính về thủ tục hành 

chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-671-QD-BTC-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hai-quan-441787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-671-QD-BTC-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hai-quan-441787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-671-QD-BTC-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hai-quan-441787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-28-2020-TT-BTC-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-chung-khoan-440881.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-28-2020-TT-BTC-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-chung-khoan-440881.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-28-2020-TT-BTC-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-chung-khoan-440881.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-NHNN-2020-Thong-tu-ban-hanh-Bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-440929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-NHNN-2020-Thong-tu-ban-hanh-Bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-440929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-NHNN-2020-Thong-tu-ban-hanh-Bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-440929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-46-2020-ND-CP-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-He-thong-qua-canh-439441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-46-2020-ND-CP-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-He-thong-qua-canh-439441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-46-2020-ND-CP-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-He-thong-qua-canh-439441.aspx
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• Quyết định số 1752/QĐ-BTC ngày 03/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giải 

mật một phần nội dung Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg; 

• Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/09/2019 của Bộ Công Thương về bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban 

hành; 

• Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/04/2020 của Bộ Công Thương quy định về 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba; 

• Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu. 

 

Lao động 

• Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban Nhân dân cấp huyện Thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

• Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 

số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

Y tế 

• Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/04/2020 của Chính phủ về xuất khẩu khẩu trang 

y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; 

• Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ 

hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch; 

• Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/04/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”; 

• Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-08-2020-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-Viet-Nam-Cuba-439993.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-08-2020-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-Viet-Nam-Cuba-439993.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-62-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2018-TT-BTC-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-424286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-62-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2018-TT-BTC-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-424286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-62-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2018-TT-BTC-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-424286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1231-QD-UBND-2020-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Lao-dong-Ho-Chi-Minh-441704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1231-QD-UBND-2020-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Lao-dong-Ho-Chi-Minh-441704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1231-QD-UBND-2020-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Lao-dong-Ho-Chi-Minh-441704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1231-QD-UBND-2020-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Lao-dong-Ho-Chi-Minh-441704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1886-QD-BYT-2020-tai-lieu-Huong-dan-quan-ly-benh-khong-lay-nhiem-trong-dich-COVID-19-441304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1886-QD-BYT-2020-tai-lieu-Huong-dan-quan-ly-benh-khong-lay-nhiem-trong-dich-COVID-19-441304.aspx


Bản tin pháp lý 
Tháng 4/2020 

 
 

 

 

 

 

Vision & Associates 

Trang 7 

 

 

 

 

thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

• Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, 

trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 1807/QĐ-BYT ngày 21/04/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; 

• Quyết định số 1762/QĐ-BYT ngày 17/04/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính"; 

• Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/04/2020 của Bộ Y tế về tài liệu Hướng dẫn 

Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 

(COVID-19); 

• Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/04/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời 

về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19; 

• Quyết định số 1588/QĐ-BYT ngày 07/04/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính 

tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức 

khỏe phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”; 

• Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm 

virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn Tổ 

chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19"; 

• Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố 

dịch COVID-19; 

• Thông tư số 5/2020/TT-BYT ngày 03/04/2020 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 

24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư 

vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 

xin. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1369-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-doi-voi-dich-vu-an-uong-Ho-Chi-Minh-440876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1369-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-doi-voi-dich-vu-an-uong-Ho-Chi-Minh-440876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1369-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-doi-voi-dich-vu-an-uong-Ho-Chi-Minh-440876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1369-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-doi-voi-dich-vu-an-uong-Ho-Chi-Minh-440876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1762-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-suy-tim-man-tinh-440406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1762-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-suy-tim-man-tinh-440406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1616-QD-BYT-2020-huong-dan-phan-loai-lua-chon-bo-trang-phuc-phong-chong-Covid-19-439706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1616-QD-BYT-2020-huong-dan-phan-loai-lua-chon-bo-trang-phuc-phong-chong-Covid-19-439706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1588-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quan-ly-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-439236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1588-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quan-ly-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-439236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1588-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quan-ly-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-439236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1588-QD-BYT-2020-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quan-ly-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-439236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1203-QD-BCD-2020-Bo-chi-so-tinh-lay-nhiem-virus-Corona-tai-doanh-nghiep-Ho-Chi-Minh-439151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1203-QD-BCD-2020-Bo-chi-so-tinh-lay-nhiem-virus-Corona-tai-doanh-nghiep-Ho-Chi-Minh-439151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1203-QD-BCD-2020-Bo-chi-so-tinh-lay-nhiem-virus-Corona-tai-doanh-nghiep-Ho-Chi-Minh-439151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1551-QD-BYT-2020-Huong-dan-cach-ly-y-te-tai-co-so-kham-chua-benh-phong-COVID-19-439036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1551-QD-BYT-2020-Huong-dan-cach-ly-y-te-tai-co-so-kham-chua-benh-phong-COVID-19-439036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-447-QD-TTg-2020-cong-bo-dich-COVID-19-438743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-447-QD-TTg-2020-cong-bo-dich-COVID-19-438743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
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Giáo dục 

• Quyết định số 493/QĐ-SGDĐT ngày 24/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hà Nội về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy 

chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 

 

Giao thông vận tải 

• Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa; 

• Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam; 

• Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ngày 23/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/04/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 

Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải; 

• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ngày 17/04/2020 về Báo 

hiệu đường thủy nội địa; 

• Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 16/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1371-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-o-co-so-giao-duc-Ho-Chi-Minh-440874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1371-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-o-co-so-giao-duc-Ho-Chi-Minh-440874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1371-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-o-co-so-giao-duc-Ho-Chi-Minh-440874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1371-QD-BCD-2020-an-toan-phong-chong-COVID-19-o-co-so-giao-duc-Ho-Chi-Minh-440874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-42-2020-ND-CP-Danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-bang-phuong-tien-duong-bo-439336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-42-2020-ND-CP-Danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-bang-phuong-tien-duong-bo-439336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-42-2020-ND-CP-Danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-bang-phuong-tien-duong-bo-439336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-761-QD-BGTVT-2020-cong-bo-Danh-muc-ben-cang-thuoc-cac-cang-bien-Viet-Nam-441118.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-761-QD-BGTVT-2020-cong-bo-Danh-muc-ben-cang-thuoc-cac-cang-bien-Viet-Nam-441118.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1230-QD-UBND-2020-quy-trinh-noi-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Giao-thong-Ho-Chi-Minh-441961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1230-QD-UBND-2020-quy-trinh-noi-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Giao-thong-Ho-Chi-Minh-441961.aspx
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thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

• Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2020 của Bộ Giao thông Vận tải công 

bố điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

• Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm 

hoạt động bay; 

• Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. 

 

Đất đai - Bất động sản 

• Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/04/2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh 

sân gôn; 

• Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và 

tiền thuê đất; 

• Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân 

trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

Xây dựng 

• Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 17/04/2020 của Bộ Xây dựng về Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Xây dựng; 

• Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

• Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/04/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và 

sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; 

• Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 sửa đổi Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thủy văn; 

• Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1230-QD-UBND-2020-quy-trinh-noi-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Giao-thong-Ho-Chi-Minh-441961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1230-QD-UBND-2020-quy-trinh-noi-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Giao-thong-Ho-Chi-Minh-441961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-542-QD-BGTVT-2020-Danh-muc-mang-luoi-tuyen-van-tai-hanh-khach-co-dinh-lien-tinh-439418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-542-QD-BGTVT-2020-Danh-muc-mang-luoi-tuyen-van-tai-hanh-khach-co-dinh-lien-tinh-439418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-542-QD-BGTVT-2020-Danh-muc-mang-luoi-tuyen-van-tai-hanh-khach-co-dinh-lien-tinh-439418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-19-2017-TT-BGTVT-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-441121.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-19-2017-TT-BGTVT-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-441121.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-19-2017-TT-BGTVT-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-441121.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-01-2020-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-An-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-439337.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-01-2020-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-An-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-439337.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-50-2020-ND-CP-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-440464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-50-2020-ND-CP-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-440464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1368-QD-UBND-2020-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-So-Tai-nguyen-Ha-Noi-442011.aspx
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Hà Nội về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp 

xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

• Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/04/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không 

khí và nước; 

• Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu về môi trường. 

 

Khoa học kỹ thuật 

• Quyết định số 297/QĐ-BNV ngày 28/04/2020 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch xây 

dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; 

• Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ về Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

• Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

Thông tin - Truyền thông 

• Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

• Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/04/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 

2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

• Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1368-QD-UBND-2020-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-So-Tai-nguyen-Ha-Noi-442011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1368-QD-UBND-2020-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-So-Tai-nguyen-Ha-Noi-442011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1368-QD-UBND-2020-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-So-Tai-nguyen-Ha-Noi-442011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1368-QD-UBND-2020-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-So-Tai-nguyen-Ha-Noi-442011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-503-QD-TTg-2020-phe-duyet-Nhiem-vu-lap-Quy-hoach-ha-tang-du-tru-cung-ung-xang-dau-439956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-503-QD-TTg-2020-phe-duyet-Nhiem-vu-lap-Quy-hoach-ha-tang-du-tru-cung-ung-xang-dau-439956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-503-QD-TTg-2020-phe-duyet-Nhiem-vu-lap-Quy-hoach-ha-tang-du-tru-cung-ung-xang-dau-439956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-22-2020-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-du-lieu-moi-truong-440851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-22-2020-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-du-lieu-moi-truong-440851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-22-2020-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-du-lieu-moi-truong-440851.aspx
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Truyền thông về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh; 

• Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 sửa đổi Thông tư số 

291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định điều kiện hoạt động bưu chính; 

• Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định; 

• Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; 

• Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/04/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

• Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23/04/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

• Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL ngày 15/04/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế 

- kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia 

và tổ chức, tham gia sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ 

hội văn hóa - du lịch ở trong nước. 

 

Hành chính - Tư pháp 

• Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình 

sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

• Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

• Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 quy định về thi hành án tử hình 

bằng hình thức tiêm thuốc độc; 

• Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở 

và cơ quan ngang Sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố 

Hà Nội; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-2020-TT-BTTTT-Dinh-muc-doc-nghe-xem-de-kiem-tra-bao-chi-luu-chieu-439171.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-2020-TT-BTTTT-Dinh-muc-doc-nghe-xem-de-kiem-tra-bao-chi-luu-chieu-439171.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1367-QD-BCD-2020-Bo-tieu-chi-danh-gia-phong-chong-COVID-19-du-lich-Ho-Chi-Minh-440878.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1367-QD-BCD-2020-Bo-tieu-chi-danh-gia-phong-chong-COVID-19-du-lich-Ho-Chi-Minh-440878.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1367-QD-BCD-2020-Bo-tieu-chi-danh-gia-phong-chong-COVID-19-du-lich-Ho-Chi-Minh-440878.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1367-QD-BCD-2020-Bo-tieu-chi-danh-gia-phong-chong-COVID-19-du-lich-Ho-Chi-Minh-440878.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-45-2020-ND-CP-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-45-2020-ND-CP-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-43-2020-ND-CP-quy-dinh-thi-hanh-an-tu-hinh-bang-hinh-thuc-tiem-thuoc-doc-439335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-43-2020-ND-CP-quy-dinh-thi-hanh-an-tu-hinh-bang-hinh-thuc-tiem-thuoc-doc-439335.aspx
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• Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/04/2020 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và 

truy tố; 

• Quyết định số 108/QĐ-VKSTC ngày 16/04/2020 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát Nhân dân; 

• Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội sửa đổi danh mục mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội 

kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan Nhà nước 

Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 

• Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 09/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành 

lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành; 

• Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 

2020-2025”; 

• Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA ngày 22/04/2020 của Bộ Công an hợp nhất 

Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành; 

• Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA ngày 22/04/2020 của Bộ Công an hợp nhất 

Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước 

công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành; 

• Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA ngày 22/04/2020 của Bộ Công an hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; 

• Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị 

định số 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định 

giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 

97/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 30/2018/NĐ-CP; 

• Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/04/2020 của Bộ Công an quy định về công 

tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-111-QD-VKSTC-2020-Quy-che-cong-tac-thuc-hanh-quyen-cong-to-440459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-111-QD-VKSTC-2020-Quy-che-cong-tac-thuc-hanh-quyen-cong-to-440459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-111-QD-VKSTC-2020-Quy-che-cong-tac-thuc-hanh-quyen-cong-to-440459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1423-QD-UBND-2020-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-hop-tac-xa-Ha-Noi-439731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1423-QD-UBND-2020-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-hop-tac-xa-Ha-Noi-439731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1423-QD-UBND-2020-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-hop-tac-xa-Ha-Noi-439731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1423-QD-UBND-2020-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-hop-tac-xa-Ha-Noi-439731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1211-QD-UBND-2020-bai-bo-van-ban-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-441702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1211-QD-UBND-2020-bai-bo-van-ban-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-441702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-458-QD-TTg-2020-phe-duyet-De-an-Luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-439219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-458-QD-TTg-2020-phe-duyet-De-an-Luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-439219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-458-QD-TTg-2020-phe-duyet-De-an-Luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-439219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-30-2020-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-30-2018-ND-CP-thanh-lap-Hoi-dong-dinh-gia-tai-san-441861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-30-2020-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-30-2018-ND-CP-thanh-lap-Hoi-dong-dinh-gia-tai-san-441861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-30-2020-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-30-2018-ND-CP-thanh-lap-Hoi-dong-dinh-gia-tai-san-441861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-30-2020-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-30-2018-ND-CP-thanh-lap-Hoi-dong-dinh-gia-tai-san-441861.aspx
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• Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/04/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành; 

• Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/04/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

• Quyết định số 1466/QĐ-BNN-CN ngày 21/04/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn; 

• Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội; 

• Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 20/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

• Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

• Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/04/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn sửa đổi Điều 2 Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

 

Đầu tư 

• Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 hướng dẫn Luật Đầu tư công; 

• Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/04/2020 của Chính phủ về Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; 

• Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 

của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; 

• Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-quan-ly-mau-so-quoc-tich-va-mau-giay-to-ve-quoc-tich-440203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-quan-ly-mau-so-quoc-tich-va-mau-giay-to-ve-quoc-tich-440203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-06-2020-TT-BNNPTNT-sua-doi-Dieu-2-Thong-tu-10-2019-TT-BNNPTNT-441782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-06-2020-TT-BNNPTNT-sua-doi-Dieu-2-Thong-tu-10-2019-TT-BNNPTNT-441782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-06-2020-TT-BNNPTNT-sua-doi-Dieu-2-Thong-tu-10-2019-TT-BNNPTNT-441782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-40-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-14-2020-QD-TTg-Quy-che-phoi-hop-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-439411.aspx
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Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; 

• Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 03/04/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý 

các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 

 

Văn bản khác 

• Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

• Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 sửa đổi Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện; 

• Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 20/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

• Thông báo số 5387/TB-SHTT ngày 03/04/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ về hướng 

dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-14-2020-QD-TTg-Quy-che-phoi-hop-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-439411.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1366-QD-UBND-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-Ha-Noi-442010.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1366-QD-UBND-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-Ha-Noi-442010.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1366-QD-UBND-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-Ha-Noi-442010.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-51-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dien-luc-ve-an-toan-dien-367781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-51-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dien-luc-ve-an-toan-dien-367781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-542-QD-TTg-2020-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-mang-luoi-co-so-tro-giup-xa-hoi-440532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-542-QD-TTg-2020-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-mang-luoi-co-so-tro-giup-xa-hoi-440532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-542-QD-TTg-2020-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-mang-luoi-co-so-tro-giup-xa-hoi-440532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-bao-5387-TB-SHTT-2020-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-truc-tuyen-va-qua-buu-dien-438905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-bao-5387-TB-SHTT-2020-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-truc-tuyen-va-qua-buu-dien-438905.aspx
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Địa chỉ liên hệ 
 

Văn phòng tại Hà Nội  

Phạm Nghiêm Xuân Bắc  

Tổng Giám đốc 

Lưu Tiến Ngọc  

Phó Tổng Giám đốc 

Lê Quỳnh Anh  

Giám đốc Công ty Luật 

Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 

 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội 

49 Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629 / 3826 4797  -  Fax: 84-24-3934 0631 

E-mail: vision@vision-associates.com 

 

Văn phòng tại TP. HCM 

Lưu Tiến Ngọc  

Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Thị Vân 

Giám đốc Văn phòng tại TP. HCM 

 

Phòng 905, Tầng 9, CitiLight Tower 

45 Đường Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 84-28-3823 6495  -  Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 

 

www.vision-associates.com 
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